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hiện các chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Tuần Giáo, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

                                       - Các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện; 

                                       - UBND các xã, thị trấn. 
 

Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban 

hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên. 

Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai dữ liệu 07 thủ tục hành chính tại quyết 

định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành (có Phụ 

lục kèm theo). 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19; UBND huyện yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu 07 thủ tục hành chính tại Phần I Phụ lục 

kèm theo Văn bản này từ Cổng Dịch vụ công quốc gia và đăng tải công khai trên 

Cổng Thông tin điện tử của huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức 

tra cứu, thực hiện. 

- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả in và niêm yết, công khai thủ tục 

hành chính tại trụ sở cơ quan theo quy định.  

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các các xã, thị trấn  

Khai thác thông tin về các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.dienbien.gov.vn/ thủ tục hành chính/ nhập tên 

hoặc số hồ sơ TTHC/ tìm kiếm (hoặc tra cứu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại 

địa chỉ: dichvucong.gov.vn/ thủ tục hành chính/ thủ tục hành chính/ tìm kiếm nâng 

cao/ tích vào ô tỉnh, thành phố/ nhập UBND tỉnh Điện Biên vào phần cơ quan thực 

hiện/ nhập tên thủ tục hành chính hoặc số hồ sơ thủ tục hành chính/ tìm kiếm)/ tích 

vào TTHC đã tìm thấy/ in thủ tục hành chính và niêm yết, công khai tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị theo quy định.

https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh
https://dichvucong.dienbien.gov.vn/tra%20c%c3%a1%c2%bb%c2%a9u%20th%c3%a1%c2%bb%c2%a7%20t%c3%a1%c2%bb%c2%a5c%20h%c3%83%c2%a0nh%20ch%c3%83%c2%adnh/%20c%c3%86%c2%a1%20quan%20th%c3%a1%c2%bb%c2%b1c%20hi%c3%a1%c2%bb%e2%80%a1n/ch%c3%a1%c2%bb%c2%8dn%20t%c3%83%c2%aan%20c%c3%86%c2%a1%20quan/nh%c3%a1%c2%ba%c2%adp%20t%c3%83%c2%aan%20ho%c3%a1%c2%ba%c2%b7c%20s%c3%a1%c2%bb%e2%80%98%20h%c3%a1%c2%bb%e2%80%9c%20s%c3%86%c2%a1%20TTHC/t%c3%83%c2%adch%20v%c3%83%c2%a0o%20TTHC%20%c3%84%e2%80%98%c3%83%c2%a3%20t%c3%83%c2%acm%20th%c3%a1%c2%ba%c2%a5y%20in%20TTHC,%20ni%c3%83%c2%aam%20y%c3%a1%c2%ba%c2%bft,%20c%c3%83%c2%b4ng%20khai%20t%c3%a1%c2%ba%c2%a1i%20tr%c3%a1%c2%bb%c2%a5%20s%c3%a1%c2%bb%c5%b8%20c%c3%86%c2%a1%20quan,%20%c3%84%e2%80%98%c3%86%c2%a1n%20v%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9%20theo%20quy%20%c3%84%e2%80%98%c3%a1%c2%bb%e2%80%b9nh


- Không công khai các thủ tục hành chính tại Phần II Phụ lục kèm theo trên 

Cổng thông tin điện tử và Bảng niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. 

3. Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm; Văn hoá – Truyền thanh – 

Truyền hình huyện 

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; để mọi người 

dân, chủ sử dụng lao động, lao động nắm chắc các điều kiện của chính sách hỗ trợ 

cho người lao động và người sử dụng lao động, các đối tượng đủ điều kiện được 

hưởng chính sách. 

Nhận được Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

DANH SÁCH THỦ TỤC HANH CHÍNH CÔNG KHAI, 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG CÔNG KHAI TRONG THỰC HIỆN CÁC  

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO 

ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19  

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-VP ngày 06 tháng 8 năm 2021 

của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

1 2.002397.000.00.00.H18 

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 
động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất 
do đại dịch Covid-19 

2 2.002398.000.00.00.H18 

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy 
trì việc làm cho người lao động do đại dịch 
Covid-19 

3 2.002399.000.00.00.H18 
Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch 
Covid-19 

4 1.008360.000.00.00.H18 
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng 
lương do đại dịch Covid-19 

5 1.008365.000.00.00.H18 

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả 
lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 
do đại dịch Covid-19 

6 1.008363.000.00.00.H18 

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao 
động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều 
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch 
Covid-19 

7 1.008362.000.00.00.H18 
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG CÔNG KHAI 

Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 
 
1.008364.000.00.00.H18 

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 
đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch 
Covid-19 
 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=229204&qdcbid=13830&r_url=danh_sach_tthc
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